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DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY, CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH  ĐẶC THÙ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC
	STT
	Khung danh mục vị trí việc làm
	
Hạng chức danh nghề nghiệp
	
Ghi chú

	I.
	Chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy
	
	

	A
	Đại học, học viện, trường đại học
	

	1. 
	Giảng viên cao cấp 
	Hạng I
	

	2. 
	Giảng viên chính 
	Hạng II
	

	3. 
	Giảng viên 
	Hạng III
	

	4. 
	Trợ giảng
	Hạng III
	

	B
	Trường cao đẳng sư phạm
	

	5. 
	Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp 
	Hạng I
	

	6. 
	Giảng viên cao đẳng sư phạm chính 
	Hạng II
	

	7. 
	Giảng viên cao đẳng sư phạm 
	Hạng III
	

	II
	Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đặc thù
	
	

	1.
	Quản lý hoạt động đào tạo
	Chuyên viên, Chuyên viên chính
	

	2.
	Quản lý chất lượng đào tạo
	Chuyên viên, Chuyên viên chính
	

	3.
	Quản lý HSSV, Công tác chính trị tư tưởng 
	Chuyên viên, Chuyên viên chính
	

	4.
	Giảng viên thực hành 
	Hạng II, Hạng III
	






                                                       Phê duyệt của lãnh đạo

